
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

Thứ Buổi Tiết 1A1 1A2 1A3 1A4 1A5 1A6 2A1 2A2 2A3 2A4 

1 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN

2 TA (LL) TV (HV) TV (HV) TV (HV) Toán TV (HV) Toán Toán Toán Toán

3 TV (HV) TV (HV) TV (HV) TV (HV) GDTC TV (HV) TV (Đ) TV (Đ) TV (Đ) TV (Đ)

4 TV (HV) Toán Toán Toán TV (HV) Toán TV (Đ) TV (Đ) TV (Đ) TV (Đ)

5 Toán Đạo đức Đạo đức ÂN TV (HV) Đạo đức Mĩ thuật GDTC GDTC Mĩ thuật

6 ÂN HDH HDH Đạo đức Thư viện HDH GDTC Mĩ thuật ÂN GDTC

7 HDH GDTC Mĩ thuật HDH HDH HDH HDH HDH HDH

8

1 Song ngữ TV (HV) TV (HV) TV (HV) TV (HV) TV (HV) TV (V) TV (V) TV (V) Thư viện

2 TV (HV) Song ngữ TV (HV) Song ngữ TV (HV) TV (HV) TV (N,Ng) TV (N,Ng) TV (N,Ng) Toán

3 TV (HV) TV (HV) Song ngữ TV (HV) TV (Tv) GDTC Toán Toán Thư viện Song ngữ

4 TV (Tv) ÂN GDTC Thư viện TN&XH TV (Tv) Song ngữ TN&XH Song ngữ TV (V)

5 TN&XH TV (Tv) TV (Tv) TA (LL) HDH TN&XH Thư viện Đạo đức Toán TV (N,Ng)

6 HĐTN TA (LL) HDH TV (Tv) ÂN HDH TN&XH Thư viện TN&XH TN&XH

7 HDH HDH TA (LL) HDH Song ngữ Đạo đức HDH Đạo đức Đạo đức

8 HDH Song ngữ HDH HDH

1 TA (LL) Toán TV (HV) TV (HV) TV (HV) TV (HV) ÂN Toán TV (Đ) Toán

2 TV (HV) TA (LL) TV (HV) TV (HV) TV (HV) TV (HV) MT (TC) ÂN TV (Đ) MT (TC)

3 TV (HV) TV (HV) TA (LL) Toán GDTC Toán TV (Đ) TV (Đ) Mĩ thuật TV (Đ)

4 Toán TV (HV) Toán TA (LL) Toán HĐTN TV (Đ) TV (Đ) Toán TV (Đ)

5 Mĩ thuật GDTC GDTC Mĩ thuật TA (LL) GDTC TA (LL) TA (LL) HĐTN HĐTN

6 GDTC Mĩ thuật ÂN GDTC Mĩ thuật ÂN Toán HĐTN TA (LL) TA (LL)

7 HĐGD TN&XH TN&XH TN&XH HĐTN HDH HDH HDH HDH HDH

8 HDH HDH HDH HDH HDH

1 Song ngữ Toán TV (HV) Toán TV (HV) Toán TV (V) TV (V) TV (V) TV (V)

2 TV (HV) Song ngữ TV (HV) Song ngữ TV (HV) Thư viện TV (LT) TV (LT) TV (LT) TV (LT)

3 TV (HV) TV (HV) Song ngữ TV (HV) Toán TV (HV) Toán Toán GDTC Song ngữ

4 TN&XH TV (HV) Toán TV (HV) TN&XH TV (HV) Song ngữ TN&XH Song ngữ GDTC

5 Đạo đức TN&XH TN&XH TN&XH Đạo đức TN&XH GDTC HĐGD Toán Toán

6 GDTC HĐTN HĐTN HĐTN HDH HĐGD HĐTN GDTC TN&XH TN&XH

7 HDH HDH HDH HDH Song ngữ HDH HĐGD HDH HĐGD HĐGD

8 HDH Song ngữ HDH HDH

1 TV (Tv) TV (Tv) TV (Tv) TV (Tv) TV (Tv) TV (Tv) TV (LT) MT (TC) Toán TV (LT)

2 TV (KC) TV (KC) ÂN (TC) ÂN (TC) TV (KC) TV (KC) TV (Đ.mr) TV (LT) MT (TC) TV (Đ.mr)

3 Thư viện ÂN (TC) TV (KC) GDTC ÂN (TC) Mĩ thuật Toán TV (Đ.mr) TV (LT) Toán

4 ÂN (TC) Thư viện TV (HV) TV (KC) TV (HV) ÂN (TC) TN&XH Toán TV (Đ.mr) HDH

5 TV (HV) TV (HV) Thư viện TV (HV) TA (LL) TV (HV) TA (LL) TA (LL) HDH ÂN

6 Toán HĐGD HĐGD HĐGD HĐGD HDH HDH HDH TA (LL) TA (LL)

7 HDH HDH HDH HDH HDH HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN

8  HĐTN  HĐTN  HĐTN  HĐTN  HĐTN

Hai

Sáng

Chiều

Ba

Sáng

Chiều

Sáu

Sáng

Chiều

Tư

Sáng

Chiều

Năm

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2023 - 2024

(Thực hiện từ ngày 05/9/2023)

Sáng

Chiều



2A5 2A6 3A1 3A2 3A3 3A4 3A5 3A6 4A1 4A2 4A3 

HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN

Toán Toán TA (Bộ) Toán TV (Đ) TV (Đ) TV (Đ) Toán TA (LL) TV (Đ) TV (Đ)

TV (Đ) TV (Đ) Toán ÂN TV (N,Ng) TV (N,Ng) TV (N,Ng) ÂN TV (Đ) GDTC TA (LL)

TV (Đ) TV (Đ) GDTC TV (Đ) ÂN Toán ÂN TA (Bộ) GDTC TA (LL) Toán

GDTC ÂN TV (Đ) TV (N,Ng) TA (Bộ) Đạo đức Toán TV (Đ) TA (Bộ) Toán Đạo đức

Mĩ thuật GDTC TV (N,Ng) TA (Bộ) Toán TA (Bộ) CN TV (N,Ng) Toán LS-Đ LS-Đ

HDH HDH ÂN HDH Thư viện HĐGD TA (Bộ) GDTC LS-Đ Đạo đức TA (Bộ)

HDH Thư viện HDH

Toán TV (V) TV (V) TV (V) TV (V) TV (V) Tin học TV (V) TA (Bộ) TV (LT,C) TA (Bộ)

GDTC TV (N,Ng) Thư viện Toán Toán Toán TV (V) Toán TV (LT,C) TA (Bộ) TV (LT,C)

ÂN GDTC Toán TA (Bộ) TA (Bộ) Tin học Toán TA (Bộ) Toán GDTC Toán

TV (V) Toán TA (Bộ) GDTC TN&XH TA (Bộ) TA (Bộ) Tin học GDTC TV (V) TV (V)

TV (N,Ng) TN&XH TA (LL) Đạo đức Song ngữ TN&XH TN&XH TN&XH TV (V) Toán KH

TN&XH Đạo đức Song ngữ TA (LL) Đạo đức Song ngữ HDH Song ngữ Tin học CN HĐGD

HDH HDH Đạo đức Song ngữ TA (LL) ÂN Thư viện Đạo đức KH HDH Tin học

HDH HDH HDH HDH HDH

TV (Đ) TV (Đ) TA (LL) Toán Tin học TV (Đ) Mĩ thuật Mĩ thuật TV (Đ) TV (Đ) GDTC

TV (Đ) TV (Đ) TV (Đ) TA (LL) Toán TV (V-Đ) TV (Đ) TV (Đ) TV (Đ) TV (Đ) TV (Đ)

MT (TC) Toán TV (V-Đ) TV (Đ) TA (LL) ÂN (TC) TV (V-Đ) TV (V-Đ) Toán Toán TV (Đ)

Toán Mĩ thuật GDTC TV (V-Đ) GDTC Toán Toán ÂN (TC) TA (LL) TA (Bộ) Mĩ thuật

HĐTN TA (E) Toán HĐTN TV (Đ) HĐTN HĐTN Toán ÂN Song ngữ Toán

HDH HĐTN HĐTN HDH TV (V-Đ) Thư viện GDTC TA - E HĐTN HĐTN HĐTN

HDH HĐGD Thư viện HĐTN TA (LL) HDH HĐTN HDH TA (LL) Song ngữ

HDH TA (Bộ) HDH HDH HDH Song ngữ HDH HDH

TV (V) TV (V) TV (LT) TV (LT) TV (LT) TV (LT) TV (LT) TV (LT) TV (V) TV (V) Thư viện

TV (LT) TV (LT) Toán Tin học Toán Toán Toán Toán Toán Toán TV (V)

Toán Toán ÂN (TC) Toán CN TN&XH TN&XH TN&XH LS-Đ LS-Đ Toán

TN&XH TN&XH TN&XH TA (Bộ) ÂN (TC) CN Đạo đức Thư viện Đạo đức KH LS-Đ

Thư viện HDH CN TN&XH Song ngữ GDTC HĐGD HĐGD Mĩ thuật TA (Bộ) TA (Bộ)

HDH HDH Song ngữ HĐGD HĐGD Song ngữ HDH Song ngữ TA (Bộ) Mĩ thuật ÂN

Thư viện TA (Bộ) Song ngữ HDH TA (Bộ) TA (Bộ) HDH CN HĐGD CN

HDH GDTC TA (Bộ) HDH TA (Bộ) HĐGD HDH HDH

TV (LT) TV (LT) TV (LT) TV (LT) TA (Bộ) TV (LT) TA (Bộ) TV (LT) TA (Bộ) TV (N; Đ) TV (N; Đ)

TV (Đ.mr) MT (TC) Toán Toán TV (LT) TA (Bộ) TV (LT) TA (Bộ) Thư viện TA (Bộ) Toán

Toán TV (Đ.mr) TA (Bộ) TN&XH Toán Toán Toán Toán TV (N; Đ) Toán TA (Bộ)

Đạo đức Toán TN&XH CN TN&XH HDH HDH CN Toán Tin học GDTC

HĐGD TA (E) Tin học Mĩ thuật Mĩ thuật GDTC ÂN (TC) GDTC KH KH Song ngữ

HDH HĐGD Mĩ thuật ÂN (TC) GDTC Mĩ thuật GDTC TA - E HDH ÂN KH

HĐTN HĐTN HDH HDH HDH TA (LL) HĐTN HDH HĐTN Song ngữ TA (LL)

HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN Song ngữ HĐTN HĐTN



4A4 4A5 4A6 4A7 5A1 5A2 5A3  5A4  5A5 5A6 

HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN CC CC CC CC CC CC

ÂN TV (Đ) TV (Đ) TV (Đ) TĐ TĐ TĐ TĐ TĐ Thư viện

TA (LL) Toán Toán Thư viện Toán Toán Toán Toán Thư viện TĐ

TV (Đ) TA (LL) LS - ĐL TA (Bộ) Lịch sử Lịch sử Lịch sử Thư viện Toán Toán

Toán TA (Bộ) Thư viện Toán Tin học Đạo đức Đạo đức Lịch sử Lịch sử Lịch sử

LS-Đ Đạo đức TA (Bộ) LS-Đ Đạo đức Tin học TA (Bộ) Đạo đức Đạo đức Đạo đức

HDH LS-Đ Đạo đức Đạo đức TA (Bộ) HDH KT TA (Bộ) HDH Tin học

TA (Bộ) HDH HDH HĐGD HDH TA (Bộ) HDH HDH Tin học HDH

TV (LT,C) TV (LT,C) TA (Bộ) TA (Bộ) Chính tả Chính tả Chính tả Chính tả Chính tả Chính tả

TA (Bộ) TA (Bộ) Tin học TV (V) LT&C LT&C LT&C LT&C LT&C T.Anh (Bộ)

Toán TV (V) TV (V) TV (LT,C) Toán Toán Toán Toán T.Anh (Bộ) LT&C

TV (V) Toán TV (LT,C) Toán KH KH KH HĐNGCK Toán Toán

Tin học ÂN Toán KH Mĩ thuật Thể dục Thể dục Mĩ thuật Thể dục ÂN

KH KH KH HDH Thể dục Mĩ thuật ÂN Thể dục Mĩ thuật Thể dục

Đạo đức HĐGD GDTC Mĩ thuật HDH Song ngữ HDH HDH HDH HDH

Song ngữ Song ngữ Song ngữ HDH Song ngữ

Toán Toán TV (Đ) TV (Đ) TĐ TĐ TĐ TĐ Thể dục TĐ

GDTC GDTC TV (Đ) TV (Đ) Toán Toán Toán Tin học TĐ Toán

TV (Đ) TV (Đ) GDTC Tin học TLV Thể dục TLV Toán Toán TLV

TV (Đ) TV (Đ) Toán GDTC Thư viện TLV Tin học TLV TLV Địa lí

HĐTN CN CN Toán HĐNGCK ÂN Thư viện KH KH HĐNGCK

Song ngữ HĐTN HĐTN HĐTN HDH TA (LL) HĐNGCK KT HDH HDH

CN TA (LL) TA - E TA - E Thể dục KT HDH HDH ÂN Thể dục

HDH Song ngữ TA (LL) HDH TA (LL) TA - E

TV (V) TV (V) TV (V) TV (V) LT&C Thư viện LT&C LT&C LT&C LT&C

Toán Toán Toán Toán Toán LT&C Toán Toán Toán Toán

LS-Đ Thư viện LS-Đ LS-Đ TA (Bộ) Toán KC Tin học KC KC

HDH KH KH KH KC KC Tin học KC Địa lí KH

Mĩ thuật TA (Bộ) ÂN TA (Bộ) Tin học Địa lí Địa lí ÂN HĐNGCK KT

TA (Bộ) Mĩ thuật TA (Bộ) ÂN Địa lí HĐNGCK T.Anh (Bộ) Địa lí HDH Tin học

GDTC LS-Đ Song ngữ Song ngữ HDH HDH HDH HDH T.Anh (Bộ) HDH

Thư viện HDH HDH HDH Song ngữ Song ngữ Song ngữ

TV (N; Đ) TV (N; Đ) TV (N; Đ) TV (N; Đ) ÂN TLV TLV TA (Bộ) TLV TLV

Toán Toán Mĩ thuật TA (Bộ) TLV Toán Toán TLV Tin học Toán

KH TA (Bộ) Toán GDTC Toán Tin học KH Toán Toán TA (Bộ)

TA (Bộ) GDTC TA (Bộ) Toán KH KH Mĩ thuật KH KH Mĩ thuật

HĐGD HDH HĐGD CN KT HDH Thể dục HDH KT KH

Song ngữ Tin học HDH HDH HDH TA (LL) HDH Thể dục HDH HDH

TA (LL)  HĐTN TA - E TA - E SHL/Đ SHL/Đ SHL/Đ SHL/Đ SHL/Đ SHL/Đ

HĐTN Song ngữ HĐTN HĐTN TA (LL) TA (Bộ) TA (LL) TA - E


